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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 30 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 30 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 46463 + 32767 là: 

A. 79 540 B. 79 230  C. 75 680  D. 77 460 

Câu 2: Kết quả của phép tính 84239 – 19382 là: 

A. 64 857  B. 62 494 C. 63 589   D. 61 228 

Câu 3: Một quyển vở có giá 1400 đồng. Giá tiền của 5 quyển vở như vậy là: 

A. 8000 đồng B. 7000 đồng C. 6000 đồng D. 5000 đồng 

Câu 4: Giá trị của biểu thức 83918 – 48299 + 22941 là: 

A. 57 218 B. 56 891 C. 55 289 D. 58 560 

Câu 5: Tổng hai số bằng 49 489. Biết số thứ hai bằng 13 959. Số thứ nhất là: 

A. 31 220 B. 36 590 C. 32 460  D. 35 530 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

55488 + 12490 46896 + 21543  

88756 – 45768  56887 – 32580 

Bài 2: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 15cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. 

Tính: 

a) Chu vi hình chữ nhật. 

b) Diện tích hình chữ nhật. 

Bài 3: Mua 5 quyển sổ phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 8 quyển sổ như vậy phải trả bao 

nhiêu tiền?  

Bài 4: Một kho lương thực có 32 650kg gạo. Lần đầu, kho đã bán được 20 000kg gạo. 

Lần sau, kho bán được 12 600kg gạo. Hỏi kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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Bài 5: Lan được mẹ đưa 50 000 đồng mau đồ dùng học tập. Lan đã mua 4 quyển vở, 

mỗi quyển trị giá 5000 đồng và mua 3 chiếc bút, mỗi chiếc trị giá 2000 đồng. Hỏi sau 

khi mua đồ, Lan còn lại bao nhiêu tiền? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 30 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: A Câu 3:  B Câu 4: D Câu 5: D 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

55488 + 12490 = 67978 46896 + 21543 = 68439 

88756 – 45768 = 42988 56887 – 32580 = 24307 

Bài 2:  

a) Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

15 : 3 = 5 (cm) 

Chu vi hình chữ nhật là: 

(15 + 5) x 2 = 40 (cm) 

b) Diện tích hình chữ nhật là: 

15 x 5 = 75 (cm2) 

Đáp số: a) 40cm 

b) 75cm2 

Bài 3:  

Giá tiền của 1 quyển sổ là: 

10000 : 5 = 2000 (đồng) 

Giá tiền 8 quyển sổ là: 

2000 x 8 = 16000 (đồng) 

Đáp số: 16 000 đồng 

Bài 4:  

Tổng số ki-lô-gam gạo kho đã bán được là: 
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20000 + 12600 = 32600 (kg) 

Số ki-lô-gam gạo kho còn lại là; 

32650 – 32600 = 50 (kg) 

Đáp số: 50kg gạo 

Bài 5:  

Giá tiền 4 quyển vở là: 

5000 x 4 = 20000 (đồng) 

Giá tiền 3 chiếc bút là: 

2000 x 3 = 6000 (đồng) 

Số tiền Lan đã dùng là: 

20000 + 6000 = 26000 (đồng) 

Số tiền Lan còn lại là: 

50000 – 26000 = 24000 (đồng) 

Đáp số: 24 000 đồng 
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